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BÁO CÁO 
Tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý Dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định 
của Chính phủ về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”

Kính gửi: Chính Phủ

Thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan lập dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”.
Ngày 26/4/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 1734/BVHTTDL-VHCS gửi Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và UBND một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để góp ý dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định. Sau khi nhận được ý kiến góp ý, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tiếp thu, giải trình như sau:
	STT
	C.Q GÓP Ý
	Ý KIẾN GÓP Ý
	TIẾP THU
	GIẢI TRÌNH

	A
	Ý KIẾN CỦA CÁC BAN, BỘ, NGÀNH

	I
	Về hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định

	
	Bộ Tư pháp
	Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục tiến hành các hoạt động như: tổ chức nghiên cứu thông tin, tư liệu liên quan đến đề nghị xây dựng Nghị định; tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan về đề nghị xây dựng nghị định; đăng tải toàn văn hồ sơ đề nghị xây dựng nghị định trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ và của cơ quan đề nghị xây dựng nghị định để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến; tổng hợp, nghiên cứu, giải trình tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định theo quy định.
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp và sẽ tiếp tục thực hiện các nội dung quy định tại Điều 85 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
	

	II
	Về dự thảo Tờ trình Chính phủ

	
	Bộ Nội vụ

Bộ Tài chính
	Sự cần thiết xây dựng Nghị định: Về cơ bản, thống nhất với nội dung dự thảo Nghị định. Việc ban hành Nghị định quy định chi tiết Điều 29 và Điều 30 Luật Thi đua, Khen thưởng về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục hồ sơ xét và công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” là rất cần thiết.
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhất trí với ý kiến của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về sự cần thiết xây dựng và ban hành Nghị định này.
	

	
	Bộ Tư pháp 
	- Dự thảo Tờ trình mới chỉ đưa ra những quy định không phù hợp tại Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL, mà chưa đưa ra những bất cập trong quá trình thực thi các quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”. 
- Đề nghị có những đánh giá thực chất về tình hình xét tặng danh hiệu để nêu bật được sự cần thiết ban hành Nghị định.
	- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu và bổ sung nội dung đánh giá về tình hình xét tặng danh hiệu tại dự thảo Tờ trình. 
	- Tại dự thảo Tờ trình, Bộ VHTTDL đã chỉ ra những quy định không phù hợp của Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL và đó cũng chính là những bất cập trong quá trình thực thi các quy định về xét tặng danh hiệu tại Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL như: chưa quy định điều kiện xét tặng danh hiệu áp dụng ở các vùng, miền khác nhau; quy trình xét tặng không được xây dựng trên cơ sở thực tiễn dẫn đến việc xét tặng nặng về hình thức mà không chú trọng đến chất lượng của danh hiệu. Thời gian xét tặng và công nhận chưa thống nhất, đồng bộ với Luật Thi đua, khen thưởng nên gây lãng phí và áp lực về mặt tổ chức đón nhận các danh hiệu.

	
	Bộ Ngoại giao


	Dự thảo Tờ trình nêu sự cần thiết xây dựng Nghị định của Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL là nhằm phù hợp với quy định của Luật Ban hành VBQPPL do Luật này không cho phép quy định thủ tục hành chính trong Thông tư của Bộ trưởng. Tuy nhiên, việc xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” là quy trình giải quyết công việc nội bộ giữa các cơ quan nhà nước với nhau và “gia đình”, “khu dân cư” không được coi là tổ chức, cá nhân theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP. Do vậy, đề nghị Bộ VHTTDL cân nhắc việc xét tặng danh hiệu đó có tính chất của thủ tục hành chính hay không ?

	
	Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ thì “thủ tục hành chính là trình tự cách thức thực hiện, hồ sơ và yêu cầu, điều kiện do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định để giải quyết một công việc cụ thể liên quan đến cá nhân, tổ chức”. Như vậy, có thể thấy việc xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” là một thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa cơ sở (đã được xác định tại Quyết định của Bộ VHTTDL về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa cơ sở); có đầy đủ tính chất, yêu cầu của một thủ tục hành chính như: tên thủ tục hành chính, trình tự thực hiện, hồ sơ, thời hạn giải quyết.... Việc xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”không phải là quy trình giải quyết công việc nội bộ giữa các cơ quan nhà nước với nhau vì “Khu dân cư” không phải là một đơn vị hành chính mà là một tổ chức tự quản. Mặt khác, đây chỉ là một trong nhiều lý do để Bộ VHTTDL đề nghị xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định này.

	
	Bộ Ngoại giao


	- Trường hợp cần thiết, đề nghị cân nhắc sửa đổi Nghị định 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng để phù hợp với thẩm quyền được giao cho Chính phủ tại Điều 103 Luật Thi đua, Khen thưởng.
	
	- Ngày 21 tháng 7 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2017/NĐ-CP để thay thế Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP, tuy nhiên, việc xét tặng danh hiệu trong từng lĩnh vực chuyên ngành cụ thể không quy định tại Nghị định này, mà quy định tại một số nghị định riêng của Chính phủ như việc xét tặng danh hiệu nhà giáo, nghệ nhân, nghệ sĩ .... 


	III
	Về dự thảo báo cáo đánh giá tác động

	
	Bộ Tư pháp 
	Đề nghị bố cục lại dự thảo Báo cáo và đánh giá từng chính sách, lựa chọn giải pháp và nêu lý do của việc lựa chọn theo đúng quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin tiếp thu và bố cục lại dự thảo Báo cáo theo ý kiến góp ý của Bộ Tư pháp.
	

	
	Bộ Ngoại giao
	Hiện Báo cáo chỉ có đánh giá tác động chung của việc ban hành Nghị định. Đề nghị bổ sung đánh giá tác động của từng chính sách và đánh giá theo các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 87 Luật Ban hành VBQPPL năm 2015.
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung vào dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của từng chính sách và theo các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 87 Luật Ban hành VBQPPL năm 2015.
	

	
	Bộ Tài chính
	Đề nghị đánh giá cụ thể hơn về mặt tài chính, trong đó có nguồn ngân sách nhà nước của Trung ương và địa phương (nếu có) để thực hiện các chính sách.
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu, bổ sung đánh giá cụ thể hơn về mặt tài chính trong báo cáo.
	

	IV
	Về dự thảo Nghị định xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”

	
	Bộ Ngoại giao 
	- Đề nghị cân nhắc bổ sung Giấy khen là một trong các tiêu chí xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” cho thống nhất với Điều 25 Nghị định số 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013.
	- Hiện nay, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ đã được thay thế bới Nghị định số 91/2017/NĐ-CP và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 10 năm 2017, do đó trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ rà soát, nghiên cứu để quy định cho thống nhất với hệ thống các văn bản về thi đua, khen thưởng. 
	

	
	Bộ Ngoại giao
	- Đề nghị sử dụng thống nhất cụm từ “xét tặng” trong toàn bộ văn bản. Tránh trường hợp lúc thì sử dụng “xét tặng”, lúc lại sử dụng “công nhận”.
	Tiếp thu
	

	
	
	- Đề nghị rà soát, không quy định lại các nội dung đã được quy định tại Luật Thi đua, Khen thưởng (thẩm quyền công nhận tại các Điều 11, 16 dự thảo đã được quy định tại Điều 80 Luật Thi đua, khen thưởng).
	Tiếp thu
	

	
	Bộ Tư pháp
	Đề nghị rà soát đề cương dự thảo Nghị định để có quy định phù hợp với Luật Thi đua, Khen thưởng.
	Tiếp thu
	

	
	Bộ Nội vụ
	- Đề nghị đánh số khoản, điểm trong các Điều của Nghị định thay cho gạch đầu dòng.
	
	- Do dự thảo đang được xây dựng dưới dạng đề cương nên chưa đánh số khoản, điểm trong các điều như dự thảo được.

	
	
	- Sửa Điều 5: Bỏ quy định tiền thưởng đối với danh hiệu “Gia đình văn hóa” vì trong dự thảo mới thay thế Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP không quy định tiền thưởng đối với danh hiệu này.
	
	- Hiện tại khi xây dựng dự thảo này cần phải căn cứ vào các văn bản QPPL đang có hiệu lực pháp lý. Mặt khác, “Gia đình văn hóa”, “khu dân cư văn hóa” là danh hiệu thi đua theo Luật Thi đua, Khen thưởng nên phải đảm bảo nguyên tắc kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất.

	
	
	- Đề nghị bổ sung cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp và địa điểm nộp vào khoản 2 Điều 10 và Điều 15 dự thảo Nghị định.

- Bổ sung quy định cụ thể thẩm quyền công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”. 
	Tiếp thu
	

	
	Bộ Tài chính
	· Đề nghị nêu rõ vi phạm những quy định nào của Nghị định tại Điều 6 dự thảo Nghị định.

· Bổ sung nội dung quy định về kinh phí thực hiện: Theo Luật Thi đua, Khen thưởng và theo phân cấp ngân sách hiện hành.

· Đề nghị bỏ khoản 2 Điều 17 dự thảo về trách nhiệm của Bộ Tài chính.

· Bổ sung nội dung “chủ động bố trí ngân sách địa phương để thực hiện chính sách, phù hợp với quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các quy định có liên quan của nhà nước về thi đua, khen thưởng”
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nghiên cứu, tiếp thu có chọn lọc và thể hiện tại dự thảo Nghị định xét tặng danh hiệu.


	

	B
	Ý KIẾN CỦA UBND CÁC TỈNH: Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hòa Bình, Gia Lai, Đắk Nông, Điện Biên.

	
	Về hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định

	
	
	Về cơ bản các địa phương nhất trí với nội dung dự thảo tờ trình, báo cáo đánh giá tác động của chính sách; dự thảo báo cáo đánh giá thực trạng công tác xây dựng Gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa.
	
	

	I
	Về dự thảo Tờ trình Chính phủ

	
	
	Các địa phương nhất trí với nội dung dự thảo
	
	

	II
	Về dự thảo báo cáo đánh giá tác động

	
	
	Các địa phương nhất trí với nội dung dự thảo
	
	

	III
	Về dự thảo Nghị định xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”

	
	Tỉnh Bắc Ninh
	- Phạm vi điều chỉnh: Tên gọi tắt của thôn, làng, bản ấp, tổ dân phố văn hóa nên gọi là “Làng văn hóa” bởi khái niệm Làng văn hóa đã đi vào tiềm thức của các tầng lớp nhân dân.
- Thời hạn xét tặng và công nhận: 

Danh hiệu Làng văn hóa nên mỗi năm một lần công nhận bằng hình thức Quyết định và giấy chứng nhận đối với “Làng văn hóa” đạt danh hiệu ba năm liên tiếp.

- Trình tự thủ tục xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” :

Trưởng Ban vận động thôn, làng tổ chức cuộc họp. Cuộc họp bình bầu GĐVH thay vì họp gia đình bằng hình thức họp Ban Vận động (sau khi có phiếu tự chấm điểm của Gia đình).

- Tiêu chuẩn danh hiệu:

Tỷ lệ bình quân đầu người/năm sửa là bằng hoặc cao hơn mức bình quân chung: có 70% trở lên hộ gia đình được công nhận GĐVH.
- Điều kiện công nhận “Làng văn hóa: đạt 900 điểm.
- Trình tự thủ tục: Không cần thiết phải thành lập hội đồng đánh giá vì đã có Ban chỉ đạo cấp xã, thay vào đó là Biên Bản họp của BCĐ cấp xã thay thế cho kết luận của Hội đồng đánh giá cấp xã.

- Đề nghị Bộ VHTTDL xây dựng bảng điểm “GĐVH”, “LVH” kèm theo Nghị định này.
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh sửa trực tiếp tại dự thảo Nghị định chi tiết để đảm bảo tính thống nhất.


	 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng cụm từ “làng văn hóa” thường chỉ được áp dụng đối với khu vực dân cư ở vùng nông thôn, không mang tính chất chung để áp dụng cho các khu vực dân cư ở thành thị hoặc khu chung cư. Trong khi đó, cụm từ “khu dân cư” đơn thuần chỉ là nơi tập hợp người dân, hộ gia đình cư trú tập trung trong phạm vi một khu vực nhất định, không kể ở nông thôn hay thành phố. Do đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin giữ nguyên cụm từ gọi tắt này tại dự thảo Nghị định cho phù hợp hợp và cũng để đảm bảo tính thống nhất với một số các văn bản có liên quan đã sử dụng cụm từ này như: Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quyết định 1610/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an.

	
	Tỉnh

Hòa Bình
	- Thẩm quyền và thời hạn công nhận:
+ GĐVH do Chủ tịch UBND cấp xã ra quyết định công nhận. Thời hạn công nhận hàng năm, 3 năm liên tục trở lên, 3 năm liên tục xuất sắc.

+ Khu dân cư văn hóa: Chủ tịch UBND cấp huyện Quyết định công nhận. Thời hạn 2 năm trở lên đối với lần đầu, 3 năm trở lên đối với công nhận lại kể từ ngày công nhận lần trước.

+ Giấy chứng nhận “GĐVH” thực hiện theo mẫu đính kèm Nghị định này.

- Cơ chế tài chính: cần ghi rõ và cụ thể hơn.

- Tiêu chí: cần bổ sung các tiêu chí nhằm đảm bảo phù hợp với nội dung.

- Trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu GĐVH: đảm bảo khoa học, tránh thủ tục rờm rà, chồng chéo.

- Đề nghị ban hành kèm theo Nghị định Bộ tiêu chí chấm điểm và điểm chuẩn cho từng tiêu chí.
	Về các nội dung cụ thể của dự thảo Nghị định, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh sửa trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định nhằm đảm bảo hiệu quả, thiết thực và khả thi.


	

	
	Tỉnh Đắk Nông
	Đề nghị điều chỉnh lại thời gian hoàn hành việc công nhận trước ngày 25/11 hàng năm bởi ngày 18/11 là ngày hội đại đoàn kết các dân tộc (đây là thời điểm các khu dân cư bình xét các danh hiệu).
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh sửa trực tiếp tại dự thảo Nghị định 
	

	
	
	- Cần làm rõ trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ bị thu hồi danh hiệu, giấy công nhận GĐVH, KDCVH để các địa phương căn cứ thực hiện.
	
	

	
	Tỉnh Quảng Ninh
	- Thời hạn xét tặng và công nhận:
+ Đối với danh hiệu khu dân cư văn hóa, đề nghị “được xét tặng và công nhận mối năm 1 lần bằng hình thức ra quyết định công nhận” để tránh chồng chéo, không thống nhất với hướng dẫn của UBTWMTTQVN. Đồng thời công nhận khu dân cư văn hóa hàng năm bằng quyết định công nhận cũng là cơ sở để biểu dương các khu dân cư, là cơ sở để bình xét và cấp giấy công nhận khu dân cư văn hóa 3 năm.

+ Bổ sung phương thức, trách nhiệm của Bộ, ngành, địa phương trong xây dựng thang điểm cụ thể để đánh giá, công nhận danh hiệu.
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh sửa trực tiếp tại dự thảo Nghị định.

	

	
	Tỉnh Gia Lai
	- Đề nghị bổ sung danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”: được kiểm tra, đánh giá hàng năm, tiến hành vào cuối năm và được lập thành biên bản ghi nhớ, nếu liên tục trong 3 năm thì được UBND cấp huyện cấp giấy công nhận. 
- Hộ Gia đình đạt “GĐVH” tiêu biểu xuất sắc trong 5 năm liên tiếp được cấp giấy công nhận và tiền thưởng vào dịp tổ chức ngày hội đại đoàn kết dân tộc.
	Tiếp thu

	


Trên đây là Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, đoàn thể và UBND một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính trình Chính phủ xem xét./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Văn phòng Chính Phủ;

- Bộ Tư pháp;

- Bộ trưởng;

- Vụ Pháp chế, Bộ VHTTDL;

- Lưu: VT, VHCS (02) TTH (20b)
	             BỘ TRƯỞNG

                                         Nguyễn Ngọc Thiện
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